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MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CÁC LỚP ĐÀO TẠO THÍ ĐIỂM 

THEO 22 NGHỀ CHUYỂN GIAO TỪ ĐỨC
(kèm theo Công văn số: 776 ngày 09/4/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)

TRƯỜNG: CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THÁNG 4 /2020
LỚP ĐÀO TẠO THÍ ĐIỂM NGHỀ CHUYỂN GIAO TỪ ĐỨC

	Ngày báo cáo
	11/4/2020

	Nghề 
	Công nghệ ô tô

	Học kỳ
	I

	Người đại diện của nhà trường/cán bộ đầu mối báo cáo
	- Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
- Chức vụ: Trưởng Khoa
- Điện thoại: 0903660165
- Email: anhtuanspkt@gmail.com


I. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO

	1. Các điều kiện triển khai đào tạo

	1.1. Sỹ số lớp học

- Số lượng sinh viên theo quyết định mở lớp:18
- Số lượng sinh viên trong kỳ báo cáo:18
+ Tăng/giảm: 0
+ Họ và tên sinh viên tăng/giảm: 0
+ Lý do tăng/giảm: 0

	1.2. Tài liệu học tập 

- Cẩm nang công nghệ ô tô
- Chuyên ngành kỹ thuật ô tô và xe máy hiện đại

- Tài liệu đào tạo của các hãng xe Toyota, Hyundai…

	1.3. Trang thiết bị đào tạo

(hiện trạng đang có (đủ, thiếu..), tình trạng và bổ sung thiết bị đáp ứng chương trình đào tạo (nếu có)

a) Tình trạng hiện có: Đáp ứng được cơ bản quá trình đào tạo và giảng dạy cho sinh viên
b) Kế hoạch bổ sung trang thiết bị đáp ứng chương trình đào tạo: 
1. Thiết bị kiểm tra hệ thống FSA 470

2. Bộ dụng cụ đặc dụng cho điện thế cao.

3. Bảng các loại đèn, kỹ thuật điện
4. Máy kiểm tra acquy
5. Hệ thống ABS/EBS/ESP
6. Mô hình kiểm tra áp suất lốp xe (RDKS)
7. Dụng cụ chẩn đoán TPMS4
8. Bộ dụng cụ sửa chữa thiết bị RDKS  
9. Máy đo tần số kỹ thuật số
10. Dàn đo trục xe
     Các thiết bị trên sẽ được đặt hàng tháng 1/7/2020, dự kiến hàng về ngày 30/12/2020 theo chương trình mua sắm của tổng cục dạy nghề.

c) Khó khăn

- Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh nên tiến độ đào tạo bị ảnh hưởng.
- Một số trang thiết bị vẫn còn thiếu theo tiến độ đào tạo
d) Đề xuất:

- Kéo dài tiến độ đào tạo HK2 
- Tăng cường đầu tư thêm trang thiết bị cho kịp tiến độ đào tạo

	1.4. Vệ sinh và an toàn lao động

Báo cáo chung về tình trạng thực hiện vệ sinh và an toàn lao động tại các lớp học lý thuyết và xưởng thực hành của lớp thí điểm (có thể báo cáo mức độ hoàn thiện theo các yêu cầu của chuyên gia Đức sau mỗi đợt hướng dẫn tại trường)

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã đáp ứng tất cả các yêu cầu về công tác vệ sinh và an toàn lao động theo khuyến cáo của chuyên gia Đức tại các lớp học lý thuyết và xưởng thực hành của lớp thí điểm.

	2. Tiến độ đào tạo

	2.1. Số giờ giảng dạy

Tổng số giờ đã giảng dạy: 614 giờ, trong đó:

- Số giờ các môn học chung (1 môn): 42 giờ (Kinh tế học và xã hội học)
- Phần lý thuyết liên ngành: 00 giờ;

- Phần lý thuyết chuyên ngành: 228 giờ;

- Phần thực hành nghề: 344 giờ, trong đó:

+ Giảng dạy tại trường: 232 giờ;

+ Giảng dạy tại doanh nghiệp: 112 giờ.

	2.2. Tiến độ giảng dạy

	a) Các môn học/học phần đã giảng dạy xong:

(1) Xác định và khắc phục sự cố 1 
Ghi chú: ở mục này đề nghị liệt kê tên môn học/học phần theo phụ lục 2 của QĐ 926.

	b) Các môn học/học phần đang giảng dạy:

(1) Lập kế hoạch và chuẩn bị quá trình làm việc cũng như kiểm tra và đánh giá kết quả công việc 1 
(2) Tiếng Đức căn bản 1
(3) Kinh tế học và xã hội học 1
(4) Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống và xe theo thông số yêu cầu 1
(5) Đo và kiểm tra trên các hệ thống của xe 1
(6) Thực hiện các công việc dịch vụ và bảo dưỡng 1

(7) Kiểm tra, tháo, đổi và lắp ráp hệ thống và cụm chi tiết đơn giản 1
(8) Thực hiện công việc chuyển đổi theo yêu cầu của khách hàng
(9) Ngừng và đưa vào hoạt động các hệ thống kỹ thuật của xe 1
(10) Vận hành xe và các hệ thống của xe
(11) Thực tập thực tế 1
Ghi chú: ở mục này đề nghị liệt kê tên môn học/học phần theo phụ lục 2 của QĐ 926.

	c) Báo cáo, nhận xét về việc thực hiện kế hoạch đào tạo theo kế hoạch tại Phụ lục 02 của QĐ 926 và theo kế hoạch đào tạo nhà trường đã thống nhất với chuyên gia Đức?

(Trường báo cáo, nhận xét về tiến độ đào tạo thực tế so với Phụ lục 02 của QĐ 926 và kế hoạch đào tạo nhà trường đã thống nhất với chuyên gia Đức. Với tiến độ thực hiện này có đảm bảo tiến độ chung không? nếu không thì chậm bao nhiêu tuần, lý do, phương án khắc phục?)
- Tiến độ Nhà trường đang thực hiện có chậm hơn so với kế hoạch Đào tạo nhà trường đã thống nhất với chuyên gia Đức.

- Lý do: Do ảnh hưởng của tình hình dịch cúm Covid 19 nên nhà trường phải cho các em nghỉ học.

- Phương án khắc phục: 

+ Hiện nay nhà trường tổ chức cho SV học trực tuyến (Tiếng Đức căn bản).

+ Nhà trường sẽ điều chỉnh lại tiến độ đào tạo ở các học kỳ sau (giảm thời gian nghỉ hè, nghỉ tết và thời gian dự trữ...)

	3. Tổ chức giảng dạy

(mục này chỉ báo cáo tổ chức giảng dạy các môn học/học phần thực hiện trong kỳ báo cáo: từ ngày 20 tháng trước đến ngày 20 tháng này)

	3.1. Giảng dạy tại trường
	

	3.1.1. Tiếng Đức căn bản 1
Nội dung đào tạo: Đào tạo kiến thức Tiếng Đức trình độ A1 (sinh viên học trực tuyến)
	- Thời gian : Từ ngày 20/3/2020 đến ngày 20/4/2020
- Giáo viên giảng dạy: Phạm Thúy Ngọc
- Cán bộ doanh nghiệp tham gia đào tạo (nếu có: Không.
- Nhận xét về việc học của sinh viên: 
+ Tính chuyên cần: Tốt.

+ Khả năng tiếp nhận kiến thức của SV: Khá tốt.

+ Kỹ năng, năng lực ngoại ngữ, kỹ năng mềm, thái độ học tập của SV tốt.
-  Nhận xét việc giảng dạy của giáo viên: Công tác chuẩn bị giáo án, tài liệu giảng dạy, quá trình tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá SV, việc tuân thủ theo hướng dẫn của chuyên gia Đức, đáp ứng theo tiêu chuẩn Đức.

	3.2. Giảng dạy ở doanh nghiệp
	

	3.2.1. Doanh nghiệp thứ 1:

Tên doanh nghiệp: Công ty Hyundai Gia Định
Địa chỉ liên hệ: 162 Phạm Văn Đồng, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Điện thoại: 0918538799 (Anh Nguyễn Văn Được)
Website: www.hyundai-giadinh.vn
3.2.2. Doanh nghiệp thứ 2:

Tên doanh nghiệp: Công ty Ô tô Thịnh Phú
Địa chỉ liên hệ: 252 Đường số 1, An Lạc, Bình Tân, TP.HCM
Điện thoại: 0938092545 (Anh Bùi Quốc Phú)
Website:

3.2.3. Doanh nghiệp thứ 3:

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Auto Max
Địa chỉ liên hệ: 31/34 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
Điện thoại: 0975896787 (Anh Hoàng Anh Tuấn)
Website:
3.2.4. Doanh nghiệp thứ 4:

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Ô tô Trung Chánh
Địa chỉ liên hệ: 1/33B Ấp Đình, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TP.HCM
Điện thoại: 028-3620122509 (Anh Trần Trung Chánh)
Website:
	- Nội dung hợp tác đào tạo: 

- Thời gian hợp tác đào tạo: Từ ngày 20/3/2020 đến 20/4/2020
- Giáo viên phụ trách: Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Mạnh, Hà Quốc Bảo, Triệu Phú Nguyên
- Cán bộ doanh nghiệp tham gia đào tạo (nếu có): Nguyễn Văn Được, Bùi Quốc Phú, Hoàng Anh Tuấn, Trần Trung Chánh.

	a) Tên môn học/học phần: Lập kế hoạch và chuẩn bị quá trình làm việc cũng như kiểm tra và đánh giá kết quả công việc 1 
 Nội dung đào tạo: Tổng quan về các hệ thống trên ô tô. Làm quem với li hợp và cơ chế sang số xe trên ô tô. Lập kế hoạch làm việc. Xoáy xúc pap. Cân cam vào động cơ
	Từ ngày 20/3/2020
	Đến ngày 20/4/2020

	
	Có bài tập thực hành cho sinh viên không?
	có
	(
	không
	(

	
	Có cung cấp nội dung giảng dạy cho doanh nghiệp không?
	có
	(
	không
	(

	
	- Nhận xét về việc học của sinh viên: 
+ Tính chuyên cần: Tốt.

+ Khả năng tiếp nhận kiến thức của SV: Tốt.

+ Kỹ năng, năng lực ngoại ngữ, kỹ năng mềm, thái độ học tập của SV tốt. Tuân thủ tốt về thực hiện quy định và thực hiện nhiệm vụ tại doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ được giao...
- Nhận xét việc giảng dạy của giáo viên: Công tác chuẩn bị giáo án, tài liệu giảng dạy, quá trình tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá SV, việc tuân thủ theo hướng dẫn của chuyên gia Đức, đáp ứng theo tiêu chuẩn Đức

	b) Tên môn học/học phần: Thực hiện các công việc dịch vụ và bảo dưỡng 1
Nội dung đào tạo: Thực hiện các công việc nâng hạ, tháo, lắp bánh xe. Kiểm tra xi lanh chính. Thực hành hệ thống phanh ABS
	Từ ngày 20/3/2020
	Đến ngày 20/4/2020

	
	Có bài tập thực hành cho sinh viên không?
	có
	(
	không
	(

	
	Có cung cấp nội dung giảng dạy cho doanh nghiệp không?
	có
	(
	không
	(

	
	- Nhận xét về việc học của sinh viên: 
+ Tính chuyên cần: Tốt.

+ Khả năng tiếp nhận kiến thức của SV: Tốt.

+ Kỹ năng, năng lực ngoại ngữ, kỹ năng mềm, thái độ học tập của SV tốt. Tuân thủ tốt về thực hiện quy định và thực hiện nhiệm vụ tại doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ được giao...
- Nhận xét việc giảng dạy của giáo viên: Công tác chuẩn bị giáo án, tài liệu giảng dạy, quá trình tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá SV, việc tuân thủ theo hướng dẫn của chuyên gia Đức, đáp ứng theo tiêu chuẩn Đức

	c) Tên môn học/học phần: Vận hành xe và các hệ thống của xe
Nội dung đào tạo: Đo và kiểm tra hệ thống tín hiệu. Lái xe, Vận hành xe...
	Từ ngày 20/3/2020
	Đến ngày 20/4/2020

	
	Có bài tập thực hành cho sinh viên không?
	có
	(
	không
	(

	
	Có cung cấp nội dung giảng dạy cho doanh nghiệp không?
	có
	(
	không
	(

	
	- Nhận xét về việc học của sinh viên: 
+ Tính chuyên cần: Tốt.

+ Khả năng tiếp nhận kiến thức của SV: Tốt.

+ Kỹ năng, năng lực ngoại ngữ, kỹ năng mềm, thái độ học tập của SV tốt. Tuân thủ tốt về thực hiện quy định và thực hiện nhiệm vụ tại doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ được giao...
- Nhận xét việc giảng dạy của giáo viên: Công tác chuẩn bị giáo án, tài liệu giảng dạy, quá trình tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá SV, việc tuân thủ theo hướng dẫn của chuyên gia Đức, đáp ứng theo tiêu chuẩn Đức

	d) Tên môn học/học phần: Thực tập thực tế 1
Nội dung đào tạo:

- Thực hành sửa chữa trên xe của khách hàng với sự hướng dẫn của CB-CNV của doanh nghiệp.

- Lập kế hoạch sửa chữa vào bảo dưỡng ô tô.
	Từ ngày 20/3/2020
	Đến ngày 20/4/2020

	
	Có bài tập thực hành cho sinh viên không?
	có
	(
	không
	(

	
	Có cung cấp nội dung giảng dạy cho doanh nghiệp không?
	có
	(
	không
	(

	
	- Nhận xét về việc học của sinh viên: 
+ Tính chuyên cần: Tốt.

+ Khả năng tiếp nhận kiến thức của SV: Tốt.

+ Kỹ năng, năng lực ngoại ngữ, kỹ năng mềm, thái độ học tập của SV tốt. Tuân thủ tốt về thực hiện quy định và thực hiện nhiệm vụ tại doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ được giao...
- Nhận xét việc giảng dạy của giáo viên: Công tác chuẩn bị giáo án, tài liệu giảng dạy, quá trình tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá SV, việc tuân thủ theo hướng dẫn của chuyên gia Đức, đáp ứng theo tiêu chuẩn Đức


II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp 

- .....

- .....

2. Với Tập đoàn đào tạo Avestos/ Công ty AIC (các vấn đề chuyên môn, các vướng mắc trong quá trình đào tạo, chuyên gia, phiên dịch, …..)

- .....

- ......

III. HÌNH ẢNH VÀ MINH CHỨNG ĐÀO TẠO

1. Bản scan/chụp sổ đầu bài
Đính kèm theo File bảng scan sổ đầu bài
2. Hình ảnh đào tạo tại trường/lớp/doanh nghiệp 

Đính kèm theo hình ảnh sinh viên học tại trường, tại doanh nghiệp.

